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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 98/2023/HSST

Ngày: 29/06/2023
NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phùng Ngọc Toàn

Bà D Thị Diễm
- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Phương - Thư ký Tòa án, Tòa án

nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tham

gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Kiểm sát viên.
Trong ngày 29 tháng 06 năm 2023, tại Phòng xét xử trực tuyến điểm cầu

Trung tâm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và điểm cầu Thành phần tại
Trại giam số 1 Công an thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự
sơ thẩm thụ lý số 83/2023/TLST- HS ngày 07 tháng 06 năm 2023 theo Quyết định
đưa vụ án ra xét xử số 194/2023/QĐXXST- HS ngày 13 tháng 06 năm 2023 đối với
bị cáo:

BÙI QUỐC D, sinh năm: 1985; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở: SA,
phường B, quận C, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 12/12;
Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Bùi Trọng C1; Con
bà: Nguyễn Thị Kim S; Vợ: Trần Thị T; Có 01 con, SN 2013; Nhân thân: Có 03 tiền
sự đã hết thời hiệu; Bản án số 168/2014/HSST ngày 20/8/2014 của Tòa án nhân dân
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội xử 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản theo khoản 1,
điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999. Trị giá tài sản bị chiếm đoạt: 3.633.000đ. Ra trại
ngày 25/4/2015. Đã thi hành xong án phí hình sự sơ thẩm, án phí dân sự ngày
18/12/2014. Đã thi hành án xong việc bồi thường dân sự ngày 24/12/2014. Xác định
đã xóa án tích; Danh chỉ bản số: 0091 do Công an quận Ba Đình lập ngày
27/02/2023; Bị cáo bị bắt quả tang ngày 22/02/2023; Bị cáo hiện đang tạm giam tại
tại tạm giam số 1 -Công an thành phố Hà Nội - Có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án
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được tóm tắt như sau: Khoảng 11 giờ 00 phút ngày 22 tháng 02 năm 2023, tại đầu
ngách số H, phường P, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Đội CSĐT tội phạm về ma
túy – Công an quận Ba Đình phát hiện BÙI QUỐC D đang có hành vi bán trái phép
chất ma túy. Thu giữ trong lòng bàn tay trái của D 01 túi ni lông bên trong có 06 gói
gồm 04 gói bọc giấy bạc màu vàng, 01 gói bọc giấy bạc màu trắng, 01 gói giấy màu
trắng, tất cả đều chứa chất bột màu trắng. D khai nhận là hêrôin đang mang bán cho
đối tượng nghiện thì bị bắt giữ. Thu giữ trong lòng bàn tay trái của D số tiền
400.000đ. D khai nhận là tiền bán ma túy. Quá trình D bị bắt quả tang, người đàn
ông mua ma túy của D đã lợi dụng sở hở bỏ chạy thoát. Tổ công tác đã đưa D cùng
vật chứng về trụ sở để làm rõ.

Vật chứng thu giữ của BÙI QUỐC D gồm: 01 túi ni lông bên trong có 06 gói
gồm 04 gói bọc giấy bạc màu vàng, 01 gói bọc giấy bạc màu trắng, 01 gói bọc giấy màu
trắng, bên trong đều chứa chất bột màu trắng. Số tiền Việt Nam: 550.000 đồng; 01 điện
thoại Itel màu đen, số sim: 0963499367, Imei: 355020117897867; 01 điện thoại di động
Nokia màu đen số sim 1: 0869832078, sim 2: 0345853782.

Kết luận giám định số 1098/KL-KTHS ngày 01 tháng 03 năm 2023 của phòng
Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội kết luận: Chất bột màu trắng bên trong 06 gói
(trong đó có 04 gói giấy bạc màu vàng, 01 gói giấy bạc màu trắng và 01 gói giấy
màu trắng đều là ma túy loại Hêrôin, tổng khối lượng: 0.975 gam.

Tại cơ quan điều tra, BÙI QUỐC D khai nhận: Khoảng 8h sáng ngày
22/2/2023, D đi bộ từ khu vực An D sang đầu ngõ H, phường P, quận Ba Đình, thành
phố Hà Nội để tìm mua ma túy. Tại đây, D đã mua của một người phụ nữ không
quen biết 800.000đ ma túy. Sau đó, người phụ nữ đưa lại cho D 01 túi ni lông bên
trong có 07 gói ma túy. Sau khi mua xong, D đã lấy 01 gói để sử dụng. Đến khoảng
10h30 cùng ngày thì có một người đàn ông sử dụng số điện thoại 0336166017 tên
Cường gọi vào số điện thoại 0345853782 của D để hỏi mua 02 gói ma túy hêrôin với
giá 200.000đ/1 gói. D đồng ý và hẹn đến đầu H để giao dịch. Sau đó, D đi bộ đến địa
chỉ hẹn, đến nơi người đàn ông đưa 400.000đ cho D, D cầm tiền tại tay trái và đang
định lấy ma túy ra đưa cho anh ta thì bị công an bắt quả tang.

Ban đầu D khai đã bán ma túy nhiều lần, D đã bán ma túy 3 lần cho người
Cường, ngoài ra D còn bán ma túy cho nhiều người nữa. Sau đó, D thay đổi lời khai
ngày 22.02.2023 là lần đầu tiên D bán ma túy cho người tên Cường sử dụng số điện
thoại 0336166017, D không bán ma túy cho ai khác. Ngoài lời khai của D, không có
chứng cứ nào khác chứng minh việc D có hành vi bán ma túy nhiều lần. Do đó,
không có căn cứ để xác định D có hành vi bán ma túy nhiều lần.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra: Lời khai của bị
cáo D. Vật chứng thu giữ cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, đủ căn cứ
xác định BÙI QUỐC D có hành vi bán trái phép chất ma túy.

Đối với đối tượng đã bán ma túy cho D, do không xác định được lai lịch địa
chỉ cụ thể, nên Cơ quan không có cơ sở để điều tra, xử lý.
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Cáo trạng số 82/CT-VKS ngày 30/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận
Ba Đình đã truy tố BÙI QUỐC D về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo Khoản 1,
Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình vẫn giữ nguyên
quan điểm truy tố như Cáo trạng đã nêu và đề nghị áp dụng: Khoản 1, Điều 251 Bộ
luật Hình sự năm 2015; điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt:

- BÙI QUỐC D từ 36 tháng đến 42 tháng tù giam.
- Xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 bao niêm phong bên trong chứa ma túy

loại Hêrôin tổng khối lượng 0,975 gam bên ngoài có chữ ký của giám định viên, cán
bộ và Công an phường; Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động Itel
màu đen đã qua sử dụng, Imei: 355020117897867 bên trong có sim điện thoại; 01 điện
thoại di động Nokia màu đen đã qua sử dụng, bên trong có sim điện thoại. Theo biên
bản bàn giao số 143 ngày 15.06.2023 tại Chi cục Thi hành án quận Ba Đình, thành
phố Hà Nội; Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 550.000 đồng theo biên lai nộp
tiền vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình ngày 19/06/2023 tại
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1]. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo BÙI QUỐC D đã thành khẩn khai nhận

hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận
tội của bị cáo tại phiên tòa thống nhất với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với
vật chứng thu được trong vụ án và kết luận giám định. Đủ cơ sở kết luận: Khoảng 11
giờ 00 phút ngày 22/02/2023, tại đầu ngách số H, phường P, quận Ba Đình, thành
phố Hà Nội, Đội CSĐT tội phạm về ma túy – Công an quận Ba Đình phát hiện bắt
quả tang BÙI QUỐC D đang có hành vi bán trái phép chất ma túy 02 gói ma túy loại
hêrôin giá 400.000đ cho khách. Thu giữ trong lòng bàn tay trái của D 01 túi ni lông
bên trong có 06 gói gồm: 04 gói bọc giấy bạc màu vàng, 01 gói bọc giấy bạc màu
trắng, 01 gói bọc giấy màu trắng bên trong đều là ma túy loại Hêrôin, tổng khối
lượng 0,975 gam và số tiền 400.000đ là tiền bán ma túy cho khách.

[2]. Hành vi bán trái phép 0,975 gam ma túy là Hêrôin của bị cáo BÙI QUỐC D
đã phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy theo Khoản 1, Điều 251 Bộ luật hình sự
năm 2015. Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình truy tố theo tội
danh và điều luật trên là hoàn toàn đúng pháp luật.

[3]. Tính chất vụ án là nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã
hội, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm cho xã hội, tiếp tay cho
các tệ nạn buôn bán ma túy ngày càng phát triển. Xét nhân thân của bị cáo đã có 03
tiền sự hết thời hiệu và 01 tiền án đã được xóa án tích nhưng bị cáo không lấy đó làm
bài học vẫn tiếp tục phạm tội. Vì vậy, cần phải xử phạt bị cáo một mức hình phạt
tương xứng với tính chất hành vi phạm tội cũng như nhân thân của bị cáo mới có tác



4

dụng đảm bảo công tác đấu tranh và phòng chống tội phạm. Do vậy, Hội đồng xét xử
căn cứ điều 129 Bộ luật tố tụng hình sự: Quyết định tạm giam bị cáo BÙI QUỐC D
45 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án.

[4]. Khi lượng hình Hội đồng xét xử xét bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối
cải nên áp dụng điểm s, khoản 1, điều 51 BLHS năm 2015 để xem xét giảm nhẹ một
phần hình phạt cho các bị cáo cũng có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung.

[5]. Ngoài hình phạt chính, lẽ ra bị cáo phải chịu thêm hình phạt bổ sung bằng
tiền. Song xét hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, không có khả năng thi hành hình
phạt bổ sung bằng tiền, vì vậy, miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho bị cáo.

[6]. Xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 bao niêm phong bên trong chứa ma
túy loại Hêrôin tổng khối lượng 0,975 gam bên ngoài có chữ ký của giám định viên,
cán bộ và Công an phường; Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động
Itel màu đen đã qua sử dụng, Imei: 355020117897867 bên trong có sim điện thoại; 01
điện thoại di động Nokia màu đen đã qua sử dụng, bên trong có sim điện thoại. Theo
biên bản bàn giao số 143 ngày 15.06.2023 tại Chi cục Thi hành án quận Ba Đình,
thành phố Hà Nội; Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 550.000 đồng theo biên
lai nộp tiền vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình ngày
19/06/2023 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

[7]. Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy
định của pháp luật.

Vì các lẽ trên!
QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo BÙI QUỐC D phạm tội “ Mua bán trái phép chất ma túy”.
Căn cứ: Khoản 1, Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm s, khoản 1, Điều

51; Điều 38; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015.
Căn cứ: - Điều 106,136,331,333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về
mức thu, miễn giảm thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử phạt: BÙI QUỐC D 42 (Bốn mươi hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày
22/02/2023.

Xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 bao niêm phong bên trong chứa ma túy
loại Hêrôin tổng khối lượng 0,975 gam bên ngoài có chữ ký của giám định viên, cán
bộ và Công an phường; Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động Itel
màu đen đã qua sử dụng, Imei: 355020117897867 bên trong có sim điện thoại; 01 điện
thoại di động Nokia màu đen đã qua sử dụng, bên trong có sim điện thoại. Theo biên
bản bàn giao số 143 ngày 15.06.2023 tại Chi cục Thi hành án quận Ba Đình, thành
phố Hà Nội; Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 550.000 đồng theo biên lai
nộptiền vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình ngày
19/06/2023 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
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Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo
trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân TP Hà Nội;

- Viện kiểm sát quận Ba Đình;

- Thi hành án quận Ba Đình;

- Bị cáo;

- Lưu.

TM. Hội đồng xét xử sơ thẩm

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Thúy Hạnh


